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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức 
tự động không dừng
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 08 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng.
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng (sau đây gọi là thu phí tự động không dừng) đối với phương tiện giao thông thuộc diện phải thu phí sử dụng đường bộ tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu phí tự động không dừng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phương tiện giao thông là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng thuộc diện phải thu phí sử dụng đường bộ.
2. Chủ phương tiện là chủ sở hữu phương tiện giao thông hoặc người khác được chủ sở hữu phương tiện giao quyền chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông thuộc diện phải thu phí sử dụng đường bộ.
3. Thiết bị đầu cuối là thiết bị được gắn trên phương tiện giao thông để giao tiếp thông tin với trung tâm dữ liệu.
4. Mã số định danh là mã số do đơn vị cung cấp dịch vụ cấp cho một phương tiện giao thông khi gắn thiết bị đầu cuối.
5. Trạm thu phí tự động không dừng là nơi thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông theo hình thức thu phí tự động không dừng, có gắn các thiết bị để nhận dạng thiết bị đầu cuối và kết nối với trung tâm dữ liệu được xây dựng theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Nguyên tắc thu phí tự động không dừng
1. Việc thực hiện thu phí tự động không dừng không được làm tăng mức phí sử dụng đường bộ mà chủ phương tiện phải trả so với các hình thức thu phí hiện hành.

2. Bảo đảm quyền thụ hưởng phí sử dụng đường bộ của các chủ đầu tư theo dự án đã được phê duyệt hoặc hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ trường hợp việc cung cấp thông tin được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm việc tích hợp thông tin để phục vụ các mục tiêu quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. 
Chương II
THU PHÍ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG
Điều 5. Hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng
1. Hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng bao gồm các cấu thành sau: 

a) Hệ thống điều hành trung tâm;

b) Trung tâm dữ liệu;

c) Hệ thống đường truyền dữ liệu;

d) Hệ thống điều hành tại các trạm thu phí;

đ) Thiết bị đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông.

2. Hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng phải được thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và an toàn. 
Điều 6. Trạm thu phí tự động không dừng
1. Trạm thu phí tự động không dừng phải được thiết kế, xây dựng, cải tạo và vận hành theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm thu phí tự động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

2. Việc quản lý, vận hành trạm thu phí tự động không dừng trên phạm vi toàn quốc được thực hiện bởi đơn vị cung cấp dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải lựa chọn.
Điều 7. Thiết bị đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông

1. Các phương tiện giao thông đường bộ thuộc diện nộp phí sử dụng đường bộ phải được gắn thiết bị đầu cuối.

2. Việc gắn thiết bị đầu cuối phải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm hoặc các đại lý do đơn vị cung cấp dịch vụ ủy quyền.
3. Chủ phương tiện không phải trả chi phí lắp thiết bị đầu cuối lần đầu. Khi thiết bị đầu cuối bị mất, hỏng, chủ phương tiện phải lắp đặt thiết bị đầu cuối mới và phải trả tiền cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

Điều 8. Tài khoản thanh toán phí sử dụng đường bộ
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ mở tài khoản trả trước cho chủ phương tiện trên hệ thống thông tin ngay lần đầu gắn thiết bị đầu cuối. 
2. Một tài khoản có thể được sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện giao thông, nhưng mỗi phương tiện giao thông chỉ được thụ hưởng từ một tài khoản. 
3. Thông tin về tài khoản bao gồm:

a) Mã số định danh của phương tiện giao thông;
b) Thông tin liên hệ của chủ phương tiện, bao gồm: địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận chứng từ điện tử;

c) Những phương tiện giao thông được thụ hưởng từ tài khoản;
d) Thông tin trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
đ) Các thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước về giao thông.
4. Khi có sự thay đổi các thông tin quy định tại khoản điểm b và c khoản 3 Điều này, chủ phương tiện phải thông báo cho đơn vị cung cấp dịch vụ để cập nhật trên hệ thống thông tin. 

Khi có sự thay đổi thông tin quy định tại điểm d khoản 3 Điều này, cơ quan đăng kiểm phải thông báo với đơn vị cung cấp dịch vụ để cập nhật trên hệ thống thông tin.
Điều 9. Nộp tiền vào tài khoản trả trước

1. Chủ phương tiện phải nộp tiền vào tài khoản trả trước để chi trả phí sử dụng đường bộ. 

2. Việc nộp tiền có thể được tiến hành thông qua các hình thức sau:

a) Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng;

b) Sử dụng thẻ cào để nộp tiền qua tin nhắn điện thoại;

c) Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại các đại lý ủy quyền của đơn vị thu phí;

d) Bằng các phương tiện trung gian thanh toán;

đ) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành mở tài khoản tiếp nhận trên hệ thống ngân hàng, phát hành thẻ cào và ủy quyền cho các đại lý để phục vụ việc nộp tiền của chủ phương tiện. 

Điều 10. Xử lý các trường hợp miễn phí, phí thu theo tháng, quý và trường hợp phát sinh
1. Miễn thu phí sử dụng đường bộ

a) Những phương tiện giao thông thuộc diện được miễn phí theo loại phương tiện (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp, máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe môtô ba bánh), xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc” khi đi qua trạm thu phí sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản.
b) Những phương tiện giao thông thuộc diện được miễn phí theo lượt (xe chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão, đoàn xe tang, đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường, xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm) khi đi qua trạm thu phí sẽ bị trừ tiền trong tài khoản. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phương tiện giao thông đi qua trạm thu phí, đơn vị thu phí kiểm tra thông tin và hoàn lại tiền vào tài khoản cho chủ phương tiện.
c) Trong trường hợp quy định của pháp luật có thay đổi về diện phương tiện giao thông được miễn phí thì thực hiện theo quy định mới và các nguyên tắc quy định tại điểm a và b khoản này. 
2. Thu phí theo tháng, theo quý
a) Trường hợp chủ phương tiện muốn trả phí theo tháng hoặc quý cho một trạm thu phí cụ thể, đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành trừ tiền trong tài khoản của chủ phương tiện vào ngày đầu tiên của tháng, quý.
b) Khi phương tiện giao thông đã đăng ký trả phí theo tháng, quý đi qua trạm thu phí, đơn vị cung cấp dịch vụ không được trừ tiền trong tài khoản của chủ phương tiện. 

3. Xử lý các trường hợp phát sinh
a) Trong trường hợp phương tiện giao thông đã được gắn thiết bị đi qua trạm thu phí mà tài khoản đầu cuối không đủ để trả phí thì Đơn vị cung cấp dịch vụ ghi nợ trên tài khoản và thông báo cho chủ phương tiện. Chủ phương tiện có nghĩa vụ nộp tiền vào tài khoản trả trước để trả nợ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Hết thời hạn trên, nếu chủ phương tiện vẫn không nộp tiền để trả nợ thì đơn vị cung cấp dịch vụ gửi chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

b) Trong trường hợp một phương tiện giao thông chở, kéo, đẩy một phương tiện giao thông khác thì tiến hành trừ tiền trong tài khoản của cả hai phương tiện. Phương tiện giao thông được chở, kéo, đẩy sẽ được hoàn phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 11. Thụ hưởng phí sử dụng đường bộ

1. Toàn bộ tiền phí thu được tại mỗi trạm thu phí sẽ được phân phối lại cho chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính. 

2. Số tiền phí thu được sau khi phân phối là doanh thu hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán kết quả kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Chứng từ thu phí tự động không dừng
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải phát hành chứng từ điện tử của việc thu phí và gửi đến địa chỉ thư điện tử của chủ phương tiện thông qua hệ thống thông tin phục vụ việc thu phí tự động không dừng ngay sau khi tiến hành trừ tiền trong tài khoản của chủ phương tiện. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử của đơn vị phát hành và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Không áp dụng chứng từ giấy thông thường cho việc thu phí tự động không dừng.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 

1. Tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo áp dụng việc thu phí tự động không dừng thống nhất, hiệu quả.
2. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm thu phí tự động không dừng.
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm tích hợp các chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ với hệ thống thông tin phục vụ việc thu phí.
4. Hướng dẫn cụ thể về lộ trình gắn thiết bị đầu cuối và vận hành trạm thu phí tự động không dừng;

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Ban hành quy định hướng việc dẫn phân phối số tiền phí sử dụng đường bộ thu được.
2. Hướng dẫn đơn vị cung cấp dịch vụ khởi tạo, phát hành và sử dụng chứng từ điện tử của việc thu phí.
Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thẩm định thiết kế hệ thống thông tin phục vụ thu phí tự động không dừng, giám sát việc lắp đặt, thi công hệ thống thông tin.
2. Hướng dẫn đơn vị cung cấp dịch vụ về thủ tục cấp phép sử dụng tần số của thiết bị thu phí và ứng phó khi có tình huống phát sinh gây mất an toàn thông tin.
3. Giám sát việc sử dụng tần số của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Điều 16. Trách nhiệm của chủ phương tiện giao thông đường bộ

1. Gắn thiết bị đầu cuối tại kỳ kiểm định gần nhất kể từ khi Quyết định này có hiệu lực hoặc ngay khi thiết bị đầu cuối bị mất, hỏng. Nếu chủ phương tiện có nhu cầu gắn thiết bị đầu cuối trước khi đến kỳ đăng kiểm thì có thể đưa phương tiện giao thông đến trung tâm đăng kiểm hoặc đại lý do đơn vị cung cấp dịch vụ ủy quyền.
2. Không được phá huỷ, làm giả, can thiệp vào nội dung thiết bị đầu cuối, chuyển thiết bị đầu cuối từ phương tiện giao thông này sang phương tiện giao thông khác.
3. Cung cấp thông tin để mở tài khoản trả trước, khai báo và sửa đổi thông tin tài khoản khi có thay đổi.
4. Nộp tiền vào tài khoản trả trước để sử dụng theo quy định.
5. Chấp hành các hướng dẫn về giao thông khi lưu thông qua trạm thu phí.

Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đường bộ 

1. Xây dựng, cải tạo trạm thu phí tự động không dừng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm thu phí tự động không dừng.
2. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi hợp đồng dự án nhằm bảo đảm thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức thu phí tự động không dừng.

Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ

1. Quản lý, vận hành các trạm thu phí tự động không dừng trên phạm vi toàn quốc, thu đủ và đúng đối tượng phí sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật.
2. Thanh toán chi phí gắn thiết bị đầu cuối cho các trung tâm đăng kiểm hoặc các đại lý do đơn vị cung cấp dịch vụ uỷ quyền theo thoả thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Cung cấp, hướng dẫn việc lắp đặt, bảo quản thiết bị đầu cuối, bảo đảm hệ thống thông tin phục vụ việc thu phí tự động không dừng vận hành liên tục, không gián đoạn, bảo vệ an toàn thông tin cho hệ thống và thông tin cá nhân của chủ phương tiện.
4. Mở tài khoản, lưu trữ thông tin tài khoản chủ phương tiện, cung cấp thông tin về phương tiện giao thông và chủ phương tiện từ trung tâm dữ liệu khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng cơ chế để việc cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện.
7. Phát hành chứng từ thu phí theo quy định.
8. Thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp chủ phương tiện không chấp hành các nghĩa vụ về thay thế thiết bị đầu cuối, nộp tiền vào tài khoản, lưu thông qua trạm thu phí theo quy định.
9. Báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện thu phí tự động không dừng định kỳ hàng quý và khi có sự cố phát sinh.

Điều 19. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đã xây dựng trạm thu phí không theo hình thức thu phí tự động không dừng, chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo trạm thu phí để chuyển đổi sang hình thức thu phí tự động không dừng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 13 của Thông tư này.
2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đã được ký hợp đồng dự án trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa xây dựng trạm thu phí, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng trạm thu phí theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm thu phí tự động không dừng. 
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ đầu tư dự án có trách nhiệm điều chỉnh hợp đồng dự án phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 1 và 2 Điều 18 của Quyết định này trong thời hạn 3 tháng kể từ khi Quyết định có hiệu lực.
4. Trong trường hợp phương tiện giao thông chưa được gắn thiết bị đầu cuối thì tiến hành thu phí theo hình thức thu phí bán tự động và thu phí thủ công. Việc thụ hưởng số phí thu được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quyết định này.
Điều 20. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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